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ĐIỂM

TBM LỚP 

9
Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 560336 Nguyễn Quỳnh Mai 1/26/2007 12:00:00 AM X Xuân Tiến 0 7 7.25 6.4 34.9 7.9 THPT Nguyễn Trãi

2 520030 Nguyễn Ngọc ánh 7/13/2007 12:00:00 AM X Giao Lạc 0 6.5 8.5 4.2 34.2 7.7 THPT Nguyễn Trãi THPT Thiên Trường

3 520537 Trần Quốc Việt 12/18/2007 12:00:00 AM Giao Lạc 0 6.5 8 5.2 34.2 7.5 THPT Nguyễn Trãi THPT Thiên Trường

4 560364 Phạm Ngọc Nam 12/15/2007 12:00:00 AM Xuân Ninh 0 6.5 8.75 3.6 34.1 7.9 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Du

5 560109 Đỗ Thị Ngọc Diệp 02/07/2007 0:00 X Xuân Vinh 0 6.3 7.75 6 34 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Thiên Trường

6 560162 Bùi Hữu Đức 12/22/2007 12:00:00 AM Thọ Nghiệp 0 6 8 5.8 33.8 7.6 THPT Nguyễn Trãi THPT Thiên Trường

7 560205 Phạm Huy Hiệu 06/02/2007 0:00 Xuân Kiên 0 6.8 6.5 7 33.5 8.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Du

8 520109 Phạm Thế Duyệt 03/07/2007 0:00 Giao An 0 6.5 6.5 7.4 33.4 7.9 THPT Nguyễn Trãi THPT Thiên Trường

9 520214 Đinh Quốc Khánh 09/02/2007 0:00 Giao Lạc 0 7.3 8 2.6 33.1 6.8 THPT Nguyễn Trãi THPT Thiên Trường

10 600314 Dương Thùy Linh 7/21/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Hưng 0 7 6.75 5.6 33.1 8.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Minh

11 600416 Nguyễn Thị Oanh 9/13/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Sơn 0 6.5 7.25 5.6 33.1 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Trần Nhân Tông

12 600074 Phạm Ngọc Cải 5/25/2007 12:00:00 AM Nghĩa Thái 0 6.5 9 2 33 6.9 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Minh

13 520296 Vũ Thị Ngọc Mỹ 9/24/2007 12:00:00 AM X Giao Xuân 0 6.5 8.25 3.5 33 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Thiên Trường

14 560506 Phạm Mai Diệu Thùy 8/16/2007 12:00:00 AM X Xuân Ninh 0 7.3 7.5 3.4 32.9 7.3 THPT Nguyễn Trãi THPT Cao Phong

15 560603 Đinh Kiến Vỹ 9/23/2007 12:00:00 AM Xuân Kiên 0 5.8 8 5.2 32.7 7.2 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Du

16 560442 Phạm Thu Phương 3/20/2007 12:00:00 AM X Xuân Ninh 0 6.3 6.5 7.2 32.7 7.9 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Du

17 600072 Vũ Thanh Bình 8/22/2007 12:00:00 AM Nghĩa Hưng 1.5 5.8 8.5 2.6 32.6 8 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

18 600406 Nguyễn Hồng Nhung 9/18/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Hưng 0 8.3 4.5 7 32.5 8.1 THPT Nguyễn Trãi THPT B Nghĩa Hưng

19 600208 Phạm Trung Hiếu 6/16/2007 12:00:00 AM Nghĩa Đồng 0 7.3 6.5 5 32.5 6.3 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Minh

20 600190 Ngô Mạnh Hào 9/26/2007 12:00:00 AM Nghĩa Sơn 0 7 7.25 4 32.5 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

21 600410 Hà Quỳnh Như 12/13/2007 12:00:00 AM X Trực Thuận 0 5.5 8 5.2 32.2 7.5 THPT Nguyễn Trãi THPT B Nghĩa Hưng

22 520355 Đinh Thị Hải Phương 10/17/2007 12:00:00 AM X Giao Thiện 0 7 7.25 3.6 32.1 7.7 THPT Nguyễn Trãi THPT Thiên Trường

23 600218 Trần Xuân Hòa 06/02/2007 0:00 Nghĩa Thái 0 5.3 9 3.4 31.9 6.4 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Minh

24 560110 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 9/20/2007 12:00:00 AM X Xuân Hoà 0 6.3 7 5.4 31.9 7.7 THPT Nguyễn Trãi THPT Thiên Trường

25 560402 Vũ Phương Nhi 8/14/2007 12:00:00 AM X Xuân Hoà 0 7 6 5.8 31.8 7.7 THPT Nguyễn Trãi THPT Thiên Trường

26 600246 Ngô Thị Minh Huyền 10/27/2007 12:00:00 AM X Trực Thuận 0 7.3 6.75 3.8 31.8 7.3 THPT Nguyễn Trãi

27 400528 Đỗ Thị Thanh Vân 1/23/2007 12:00:00 AM X Hải Phương 0 7.5 4.75 7 31.5 8 THPT An Phúc THPT Nguyễn Trãi

28 600382 Lê Hoàng Bảo Ngọc 9/29/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Thịnh 0 6.3 6.5 6 31.5 8.2 THPT Nguyễn Trãi THPT B Nghĩa Hưng

29 600499 Ngô Anh Thư 9/14/2007 12:00:00 AM X Liễu Đề 0 6.8 7.5 3 31.5 7.3 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

30 560263 Nguyễn Gia Khánh 3/27/2007 12:00:00 AM Xuân Hoà 0 6.3 6.25 6.4 31.4 7.5 THPT Nguyễn Trãi

31 600420 Đinh Quang Phú 2/28/2007 12:00:00 AM Liễu Đề 0 5.5 7.75 4.8 31.3 7.3 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

32 600419 Phạm Minh Phú 5/17/2007 12:00:00 AM Nghĩa Thái 0 6.3 8.25 2.2 31.2 7.4 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Minh
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33 600550 Hoàng Anh Tuấn 08/08/2007 0:00 Nghĩa Trung 0 8 6 3.2 31.2 7.8 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

34 560030 Trịnh Phương Anh 10/08/2007 0:00 X Xuân Tiến 0 7 4.5 8 31 7.6 THPT Nguyễn Trãi THPT Cao Phong

35 560531 Phạm Ngọc Thưởng 10/19/2007 12:00:00 AM Xuân Ninh 0 5.5 8 4 31 7.5 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Du

36 600564 Nguyễn Ngọc Tuyến 11/16/2007 12:00:00 AM Trực Thuận 0 5.5 5.5 8.7 30.7 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Minh

37 600381 Vũ Thị ánh Ngọc 11/25/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Thái 0 7.3 6.25 3.6 30.6 7.8 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

38 600185 Nguyễn Hồng Hạnh 05/08/2007 0:00 X Nghĩa Thái 0 6.3 7.25 3.2 30.2 8 THPT Nguyễn Trãi THPT B Nghĩa Hưng

39 600552 Phạm Anh Tuấn 04/10/2007 0:00 Nghĩa Thái 0 6.3 7.25 3.2 30.2 8.3 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

40 560377 Lương Thị Ngân 11/06/2007 0:00 Xuân Ninh 0 7.8 5.25 4.2 30.2 7.5 THPT Nguyễn Trãi THPT Cao Phong

41 550059 Nguyễn Thị Vân Anh 1/13/2007 12:00:00 AM X Đặng Xuân Khu 0 7.5 4.75 5.6 30.1 7.7 THPT Nguyễn Trãi THPT Cao Phong

42 600041 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 01/06/2007 0:00 X Liễu Đề 0 6.8 4.25 8.1 30.1 7.7 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

43 560157 Phạm Minh Đăng 10/11/2007 0:00 Xuân Tiến 0 5 7.25 5.4 29.9 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Du

44 140308 Trần Thị Tuyết Mai 11/23/2007 12:00:00 AM X Lộc Vượng 0 5.3 6.5 6.4 29.9 8.3 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Công Trứ

45 190123 Nguyễn Quốc Bảo 12/10/2007 0:00 Lộc Vượng 0 5.5 6.5 5.4 29.4 8.2 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Công Trứ

46 600334 Đới Thành Luân 11/24/2007 12:00:00 AM Nghĩa Đồng 0 5 7 5 29 7.3 THPT Nguyễn Trãi THPT B Nghĩa Hưng

47 150410 Nguyễn Hoàng Linh 11/09/2007 0:00 X Lê Đức Thọ 0 6.8 5.25 5 29 7.7 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Công Trứ

48 190838 Nguyễn Thanh Vân 2/19/2007 12:00:00 AM X Quang Trung 0 8 3.75 5.5 29 6.8 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Công Trứ

49 560493 Vũ Quyết Thắng 5/27/2007 12:00:00 AM Xuân Ninh 0 5 7.25 4.4 28.9 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT B Nghĩa Hưng

50 600245 Vũ Trần Khánh Huyền 02/02/2007 0:00 X Nghĩa Đồng 0 5.5 5.25 7.4 28.9 8.2 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Du

51 560581 Phạm Thị Hà Vi 05/03/2007 0:00 X Xuân Ninh 0 5 7.5 3.8 28.8 7.4 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Du

52 550205 Đinh Thị Mỹ Hạnh 08/12/2007 0:00 X Xuân Tiến 0 7.3 5.75 2.6 28.6 7.6 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Du

53 600309 Đoàn Thị Phương Linh 05/11/2007 0:00 X Liễu Đề 0 6 6 4.4 28.4 7.9 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

54 370093 Vũ Tiến Đạt 7/20/2007 12:00:00 AM Nam Lợi 0 5 8 2.2 28.2 6.9 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

55 570275 Nguyễn Quỳnh Như 5/24/2007 12:00:00 AM X Xuân Phú 0 7 5.25 3.5 28 7.5 THPT Nguyễn Trãi THPT Thiên Trường

56 370145 Vũ Thị Phương Hoa 8/18/2007 12:00:00 AM X Đào Sư Tích 0 6.8 4.25 5.8 27.8 8.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Du

57 530128 Hoàng Đức Dương 07/02/2007 0:00 Xuân Hoà 0 6.5 5.25 4 27.5 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Tô Hiến Thành

58 600411 Nguyễn Quỳnh Như 9/24/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Sơn 0 6.8 6.25 1.4 27.4 6.7 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

59 370017 Mai Thị Ngọc Anh 2/19/2007 12:00:00 AM X Trực Chính 0 5.3 6.25 4.2 27.2 6.8 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

60 150540 Trần Vương Bảo Ngọc 2/22/2007 12:00:00 AM Hoàng Văn Thụ 0 4.5 7 4.2 27.2 7.3 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Công Trứ

61 190512 Trần Đặng Nhật Minh 9/15/2007 12:00:00 AM Mỹ Trung 0 6.5 5.25 3.6 27.1 6.8 THPT Nguyễn Trãi THPT Trần Quang Khải

62 580029 Trần Đoàn Thế Anh 10/29/2007 12:00:00 AM Xuân Vinh 0 4.3 7.5 3.6 27.1 6.6 THPT Nguyễn Trãi THPT Cao Phong

63 180033 Trần Nhật Anh 12/13/2007 12:00:00 AM Mỹ Tiến 0 6.3 4.75 5 27 6.7 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Nguyễn Trãi

64 600180 Đồng Hoàng Hải 9/20/2007 12:00:00 AM Nghĩa Thái 0 6 6.5 2 27 6.9 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

65 190660 Đào Anh Quân 10/26/2007 12:00:00 AM Tống Văn Trân 0 4.8 5.75 6 27 6.7 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

66 140345 Nguyễn Đăng Nhật 10/18/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 6 4.25 6.4 26.9 7.9 THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Công Trứ

67 300316 Vũ Hải Yến Nhi 06/05/2007 0:00 X Trực Chính 0 7.5 3.25 5.4 26.9 7 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi


